
Practice Test 9

gói ___à

Fill in the blank: “ph” or “qu”

Fill in the blank with word “ăn” or  “uống” and “ph” or “qu”. 

Em ___________   _______ả lê.

Em _____________ cà   _____ê.

Họ và Tên Học Sinh:_______________

____i cơ

tô ___ở ____a trà

Fill in the blank with word “con” or  “cái” and “ph” or “qu”. 

______ chó

_____ bàn _____   _____ạ

_____   ____à

_____ mèo
_____ ghế



Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

Practice 9-5

Con  ____ạ

Fill in the blank: ph or qu

____i cơ

Tô  ____ở Cái  ____à

____ả lê

gói ____àCà  ____ê

____a trà



Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

Practice 9-6

Fill in the blank with word “con” or  “cái” or “quả” 

______ chó

______ bê

______ bò

_____ bàn

______ ghế

______ cò

______ lê

______ táo

______ bí

______ chuối

______ cam

______ bị



Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

Practice 9-7

Fill in the blank with word “ăn” or “uống” or “quả” 

Em   ______    ______ lê

Em  _____  _______ táo

Em  _______   ________   chuối

Em  ______   ______ cam

Em _____________ coca-cola.

Em   _________    nước.

Em _______ phở.

Ba _______ cà phê.

Em _______ cơm.
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